	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN BẮC YÊN


Số: 32/2012/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Yên, ngày 21 tháng 12 năm 2012


NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn dự toán thu, chi
 ngân sách địa phương huyện Bắc Yên năm 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 325/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2011 - 2015; Nghị quyết số 326/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh Sơn La về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2011 - 2015; 
Thực hiện Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh sửa đổi bổ sung một số điểm của Nghị quyết số 104/2006/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; Nghị quyết số 342/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Sơn La năm 2011; Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 325/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh khoá XII về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2011 - 2015 và Nghị quyết số 326/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh khoá XII về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2011 - 2015.
Thực hiện Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2013; Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013.

Xét Tờ trình số 1216/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của UBND huyện Bắc Yên về việc đề nghị phê chuẩn Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013; Báo cáo số 102/BC-KTXH ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện về thẩm tra các báo cáo, các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XVI; tổng hợp ý kiến thảo luận và biểu quyết của Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Yên năm 2013 như sau:
I. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2013:     317.495.000.000 đông
	
	Trong đó:
	
	

	
	- Thu ngân sách huyện:
	262.451.000.000
	đồng.

	
	- Thu ngân sách xã, thị trấn: 
	55.044.000.000
	đồng.

	         1. Thu trên địa bàn:
	15.000.000.000
	đồng.

	
	-  Thu từ XNQD:
	70.000.000
	đồng.

	
	-  Thu ngoài quốc doanh:
	11.000.000.000
	đồng.

	
	+ Thuế môn bài:
	220.000.000
	đồng.

	
	+ Thuế TNDN:
	55.000.000
	đồng.

	
	+ Thuế GTGT:
	8.998.000.000
	đồng.

	
	+ Thuế tài nguyên:
	1.562.000.000
	đồng.


	
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt:
	55.000.000
	đồng.

	
	+ Thu khác về thuế:
	110.000.000
	đồng.

	
	- Thuế thu nhập cá nhân:
	200.000.000
	đồng.

	
	- Thu tiền thuê đất:
	140.000.000
	đồng.

	
	- Thu tiền sử dụng đất:
	2.500.000.000
	đồng.

	
	Trong đó: Điều tiết ngân sách tỉnh:
	750.000.000
	đồng.

	
	- Lệ phí trước bạ:
	710.000.000
	đồng.

	
	- Phí và lệ phí:
	180.000.000
	đồng.

	
	- Thu khác ngân sách:
	200.000.000
	đồng.


2. Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên 

	
	Tổng thu bổ sung cân đối cấp trên:
	294.180.000.000
	đồng.

	
	Trong đó:
	
	

	
	- Ngân sách huyện:
	239.589.000.000
	đồng.

	
	- Ngân sách xã:
	54.591.000.000
	đồng.

	3. Nguồn thu quản lý qua ngân sách:                         8.315.000.000  đồng

	
	- Thu từ nguồn thu viện phí, quỹ khám chữa bệnh người nghèo
	7.150.000.000
	đồng.

	
	- Thu từ nguồn thu học phí
	875.000.000
	đồng.

	
	- Các khoản thu khác
	290.000.000
	đồng.


II. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2013 là: 316.745.000.000 đồng 

Trong đó:

1. Chi ngân sách huyện:



        216.701.000.000 đồng.

	
	1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
	8.760.000.000
	đồng.

	
	- Chi từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất:
	1.750.000.000
	đồng.

	
	- Chi từ tăng thu ngân sách:
	500.000.000
	đồng.

	
	- Đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung cân đối bổ sung từ ngân sách tỉnh:
	6.510.000.000
	đồng.

	
	1.2. Chi thường xuyên:
	232.066.000.000
	đồng.

	
	- Chi sự nghiệp kinh tế :
	8.325.000.000
	đồng.

	
	- Chi sự nghiệp giáo dục:
	158.427.000.000
	đồng.

	
	- Chi sự nghiệp y tế:
	19.830.000.000
	đồng.

	
	- Chi sự nghiệp văn hoá, thể thao:
	1.045.000.000
	đồng.

	
	- Chi sự nghiệp truyền hình:
	1.925.000.000
	đồng.

	
	- Chi đảm bảo xã hội:
	13.055.000.000
	đồng.

	
	- Chi trung tâm chính trị:
	1.620.000.000
	đồng.

	
	- Chi quản lý hành chính: Trong đó:
	19.296.400.000
	đồng.

	
	+ Kinh phí Đảng:
	5.795.000.000
	đồng.

	
	+ Ban Chỉ đạo 03:
	135.000.000
	đồng.

	
	+ Quản lý Nhà nước:
	9.455.000.000
	đồng.

	
	+ Kinh phí hoạt động Đại biểu HĐND:
	445.000.000
	đồng.

	
	+ Sinh hoạt phí Đại biểu HĐND:
	170.000.000
	đồng.

	
	+ Đoàn thể:
	3.296.400.000
	đồng.


	
	- Chi quốc phòng, an ninh:
	1.609.000.000
	đồng.

	
	- Chi khác ngân sách:
	75.000.000
	đồng.

	
	- Chi tạo nguồn thực hiện CCTL từ tăng thu năm 2013:
	505.000.000
	đồng.

	
	- Dự phòng ngân sách:
	4.400.000.000
	đồng.

	
	- Nguồn tiết kiệm chi TX 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC của Bộ Tài chính:
	1.953.600.000
	đồng.

	
	1.3. Chi chương trình mục tiêu quốc gia:
	12.560.000.000
	đồng.

	
	- Kinh phí hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
	12.560.000.000
	đồng.

	
	+ Vốn sự nghiệp
	12.560.000.000
	đồng.


2. Chi ngân sách xã, thị trấn: 

                     55.044.000.000 đồng.

	
	2.1. Chi thường xuyên:
	52.649.000.000
	đồng.

	
	2.2. Chương trình mục tiêu ngân sách địa phương:
	1.065.000.000
	đồng.

	
	- Kinh phí thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết XDĐS dân cư cấp xã:
	527.000.000
	đồng.

	
	- Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động TX:
	238.000.000
	đồng.

	
	- Hỗ trợ hoạt dộng văn hoá nhân ngày “Đại đoàn kết toàn dân”:
	300.000.000
	đồng.

	
	2.3. Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC:
	280.000.000
	đồng.

	
	2.4. Dự phòng ngân sách xã:
	1.050.000.000
	đồng.

	3. Chi quản lý qua ngân sách Nhà nước:                  8.315.000.000 đồng

	
	- Chi từ nguồn thu viện phí, quỹ khám chữa bệnh người nghèo:
	7.150.000.000
	đồng.

	
	- Chi từ nguồn thu học phí:
	875.000.000
	đồng.

	
	- Chi từ các khoản thu khác:
	290.000.000
	đồng.


(Có Phụ biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện Bắc Yên khoá XVI, kỳ họp thứ 5 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
Giao UBND huyện quyết định giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn để tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện Bắc Yên năm 2013.
Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện phối hợp với UBMTTQ VN huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết mà HĐND huyện đã Quyết nghị.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bắc Yên khoá XVI, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

	Nơi nhận:                                                                                
- TT HĐND, TT UBND tỉnh;          

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tỉnh;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp tỉnh;

- Trung tâm Công báo VP UBND tỉnh;

- TT HU, HĐND, UBND, UB MTTQ VN huyện;

- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- LĐ, CVVP; 

- Lưu: VT, TC-KH, 125 bản.                                                              
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đặng Hùng


Phụ lục số 01
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND huyện Bắc Yên)


Đơn vị tính: 1.000 đồng
	STT
	Nội dung thu
	UBND

tỉnh giao
	Huyện giao
	Trong đó

	
	
	
	
	NS tỉnh
	NS huyện
	NS xã

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐP
	315.195.000
	317.495.000
	750.000
	261.701.000
	55.044.000

	I
	THU TRÊN ĐỊA BÀN
	12.990.000
	15.000.000
	750.000
	13.797.000
	453.000

	1
	Thu từ XNQD
	70.000
	70.000
	
	70.000
	0

	2
	Thu ngoài quốc doanh
	10.000.000
	11.000.000
	0
	10.602.000
	398.000

	
	- Thuế môn bài
	
	220.000
	
	129.500
	90.500

	
	- Thuế GTGT
	
	8.998.000
	
	8.752.500
	245.500

	
	- Thuế TNDN
	
	55.000
	
	55.000
	

	
	- Thuế tài nguyên
	
	1.562.000
	
	1.500.000
	62.000

	
	- Thuế TT đặc biệt
	
	55.000
	
	55.000
	

	
	- Thu khác về thuế
	
	110.000
	
	110.000
	

	3
	Thuế thu nhập cá nhân
	200.000
	200.000
	
	200.000
	

	4
	Thu tiền thuê đất
	140.000
	140.000
	
	140.000
	

	5
	Thu tiền sử dụng đất
	1.500.000
	2.500.000
	750.000
	1.750.000
	

	6
	Thu phí và lệ phí
	180.000
	180.000
	
	180.000
	

	7
	Lệ phí trước bạ
	700.000
	710.000
	
	655.000
	55.000

	8
	Thu khác ngân sách
	200.000
	200.000
	
	200.000
	

	II
	THU TRỢ CẤP NS TỈNH
	294.180.000
	294.180.000
	
	239.589.000
	54.591.000

	1
	Thu bổ sung cân đối
	280.555.000
	280.555.000
	
	227.029.000
	53.526.000

	2
	Bổ sung có mục tiêu
	12.560.000
	12.560.000
	
	12.560.000
	

	3
	Bổ sung có mục tiêu từ NSĐP
	1.065.000
	1.065.000
	
	
	1.065.000

	III
	NGUỒN CCTL TĂNG THU NĂM 2012
	
	
	
	
	

	IV
	CÁC NGUỒN THU QLQNSNN
	8.025.000
	8.315.000
	0
	8.315.000
	

	1
	Chi từ nguồn thu viện phí, quỹ KCB người nghèo
	7.150.000
	7.150.000
	
	7.150.000
	

	2
	Chi từ nguồn thu học phí
	875.000
	875.000
	
	875.000
	

	3
	Các khoản thu khác
	0
	290.000
	
	290.000
	


Phụ lục số 02
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND huyện Bắc Yên)

 Đơn vị tính: 1.000 đồng
	STT
	Nội dung chi
	Số dự toán UBND tỉnh giao
	Dự toán HĐND huyện giao năm 2013
	Tăng so với tỉnh giao

	
	
	
	
	

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	314.745.000
	316.745.000
	2.000.000

	A
	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	306.720.000
	308.430.000
	1.710.000

	I
	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
	7.560.000
	8.760.000
	1.200.000

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	1.050.000
	1.750.000
	700.000

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	

	
	+ Quy hoạch sử dụng đất
	210.000
	350.000
	140.000

	2
	Chi từ nguồn tăng thu các khoản thuế khác
	
	500.000
	500.000

	3
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	6.510.000
	6.510.000
	0

	
	- Chi từ nguồn thu phân cấp ngân sách tỉnh
	6.510.000
	6.510.000
	0

	II
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	285.535.000
	286.045.000
	510.000

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	9.075.000
	9.075.000
	0

	
	- Chi sự nghiệp nông lâm nghiệp. Trong đó:
	3.950.000
	3.950.000
	

	
	+ Kinh phí hỗ trợ các bản ĐBKK
	3.000.000
	3.000.000
	

	
	+ Kinh phí bảo vệ rừng mùa khô hanh
	130.000
	130.000
	

	
	- Chi sự nghiệp thuỷ lợi
	825.000
	825.000
	

	
	- Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp
	1.050.000
	1.050.000
	

	
	- Chi phát triển giao thông nông thôn
	1.600.000
	1.600.000
	

	
	- Kinh phí chương trình 925
	0
	0
	

	
	- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	500.000
	500.000
	

	
	- Chi sự nghiệp môi trường
	450.000
	450.000
	

	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác
	700.000
	700.000
	

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	160.307.000
	158.827.000
	-1.480.000

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	

	
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
	9.290.000
	9.290.000
	


	
	+ Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg
	13.450.000
	13.450.000
	

	
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP, Nghị định số 54/NĐ-CP
	13.631.000
	13.631.000
	

	
	+ Hỗ trợ học sinh qua sông, qua hồ theo Nghị quyết số 331/2010/NQ-HĐND
	240.000
	240.000
	

	
	+ Kinh phí trung tâm học tập cộng đồng
	400.000
	400.000
	

	
	+ Hỗ trợ học sinh 3, 4, 5 tuổi
	3.020.000
	3.020.000
	

	
	+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa TSCĐ
	5.500.000
	5.500.000
	

	
	+ Dự phòng, chế độ mới, tăng biên chế, giáo viên
	2.650.000
	2.650.000
	

	
	+ Dự kiến tăng lương thường xuyên
	
	1.600.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	2.340.000
	2.340.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	1.480.000
	

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	19.950.000
	19.830.000
	-120.000

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	

	
	+ Mua sắm trang thiết bị y tế
	1.700.000
	1.700.000
	

	
	+ Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK
	201.000
	201.000
	

	
	+ Nguồn kinh phí thực hiện Thông tư số 119
	315.000
	315.000
	

	
	+ Kinh phí thực hiện CS y tế bản
	552.000
	552.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	180.000
	180.000
	

	
	+ Dự phòng sự nghiệp, đơn vị
	
	650.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	120.000
	

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá - thể thao
	1.720.000
	1.695.000
	-25.000

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	50.000
	50.000
	

	
	+ Chi hỗ trợ XD thiết chế VH
	650.000
	650.000
	

	
	+ Kinh phí chi tuyên truyền các ngày lễ lớn
	150.000
	150.000
	

	
	+ Kinh phí chi cuộc vận động TDĐK
	100.000
	100.000
	

	
	+ Dự phòng
	
	40.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	25.000
	

	5
	Chi sự nghiệp truyền thanh - truyền hình
	1.975.000
	1.925.000
	-50.000

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	55.000
	55.000
	

	
	+ Dự phòng
	
	60.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	50.000
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	15.401.000
	15.371.000
	-30.000

	
	- Kinh phí chi trả trợ cấp hưu xã
	1.634.000
	1.634.000
	

	
	- Kinh phí thực hiện CS phòng chống ma tuý
	1.400.000
	1.400.000
	

	
	- Kinh phí hỗ trợ bản đạt tiêu chuẩn 4 không
	820.000
	820.000
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	5.100.000
	5.100.000
	

	
	- Trung tâm Giáo dục lao động
	1.140.000
	1.110.000
	-30.000

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	3.200.000
	3.200.000
	

	
	- Kinh phí thực hiện Quuyết định số 289/QĐ-TTg
	335.000
	335.000
	

	
	- Kinh phí chi trả trợ cấp xã hội. Trong đó:
	1.772.000
	1.772.000
	

	
	+ Quà tết nguyên đán
	150.000
	150.000
	

	
	+ KP thăm hỏi tặng quà người cao tuổi theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC
	500.000
	500.000
	

	
	+ Quà ngày 27/7
	45.000
	45.000
	

	
	+ Kinh phí thăm hỏi theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg
	152.000
	152.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	30.000
	

	7
	Chi quản lý hành chính
	65.142.000
	64.803.400
	-338.600

	
	* Kinh phí Đảng
	5.865.000
	5.795.000
	-70.000

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	100.000
	100.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	200.000
	200.000
	

	
	+ Dự phòng đơn vị
	
	50.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	70.000
	

	
	* Chi Ban Chỉ đạo 03 huyện
	135.000
	135.000
	0

	
	* Chi quản lý Nhà nước
	9.355.000
	9.455.000
	100.000

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	

	
	+ Kinh phí tuyên truyền phổ biến GDPL
	85.000
	85.000
	

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo 50
	100.000
	100.000
	

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo nông thôn mới
	150.000
	150.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	250.000
	250.000
	

	
	+ Dự phòng
	
	300.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	80.000
	

	
	* Kinh phí hoạt động đại biểu HĐND
	445.000
	445.000
	

	
	*  Sinh hoạt phí HĐND
	170.000
	170.000
	

	
	* Chi khối đoàn thể
	3.385.000
	3.296.400
	-88.600

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	

	
	+ Tăng kinh phí hoạt động MTTQ và các đoàn thể, mua sắm TSCĐ
	350.000
	350.000
	

	
	+ Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg
	50.000
	50.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	140.000
	140.000
	

	
	+ Kinh phí cuộc vận động TD ĐKXDĐS khu dân cư
	50.000
	50.000
	

	
	+ Dự phòng
	
	150.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	88.600
	

	
	* Chi thường xuyên cấp xã
	45.787.000
	45.507.000
	-280.000

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	

	
	+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản
	370.000
	370.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	300.000
	300.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	280.000
	

	8
	Chi trung tâm chính trị
	1.630.000
	1.620.000
	-10.000

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	30.000
	30.000
	

	
	+ Kinh phí mở lớp sơ cấp lý luận chính trị
	240.000
	240.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	10.000
	

	9
	Chi quốc phòng, an ninh
	4.635.000
	4.635.000
	0

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	

	
	+ Chi an ninh trật tự
	
	150.000
	

	
	+ Chi quốc phòng
	
	680.000
	

	
	+ Chi thực hiện Luật DQTV, tập huấn GDQP đối tượng 3,  4 , 5
	2.235.000
	2.235.000
	

	
	+ Chi Công an viên bản, tiểu khu
	791.000
	791.000
	

	
	+ Dự phòng
	
	779.000
	

	10
	Chi khác ngân sách
	250.000
	75.000
	-175.000

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	

	
	+ Chi đảm bảo ATGT (Ban ATGT)
	50.000
	50.000
	

	
	+ Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
	
	25.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	30.000
	
	

	11
	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL từ nguồn tăng thu NS năm 2013
	
	505.000
	505.000

	12
	Dự phòng ngân sách
	5.450.000
	5.450.000
	0

	
	- Dự phòng ngân sách huyện
	4.400.000
	4.400.000
	

	
	- Dự phòng ngân sách xã
	1.050.000
	1.050.000
	

	13
	Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	2.233.600
	2.233.600

	
	- Ngân sách huyện
	
	1.953.600
	1.953.600

	
	- Ngân sách xã
	
	280.000
	280.000

	III
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	12.560.000
	12.560.000
	0

	1
	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg
	
	0
	

	2
	Kinh phí hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
	12.560.000
	12.560.000
	

	
	- Vốn đầu tư
	0
	0
	

	
	- Vốn sự nghiệp
	12.560.000
	12.560.000
	

	IV
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NSĐP
	1.065.000
	1.065.000
	0

	1
	Kinh phí thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS dân cư cấp xã
	527.000
	527.000
	

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên
	238.000
	238.000
	

	3
	Hỗ trợ hoạt động văn hoá nhân ngày “Đại đoàn kết toàn dân”
	300.000
	300.000
	

	B
	CHI TỪ CÁC NGUỒN THU QL QUA NSNN
	8.025.000
	8.315.000
	290.000

	1
	Chi từ nguồn thu viện phí, quỹ KCB người nghèo
	7.150.000
	7.150.000
	

	2
	Chi từ nguồn thu học phí
	875.000
	875.000
	

	3
	Chi từ thu các khoản khác
	0
	290.000
	290.000


Phụ lục số 03
PHÂN CẤP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: 1.000 đồng
	STT
	Nội dung chi
	Số dự toán UBND tỉnh giao
	Dự toán HĐND huyện giao năm 2013
	Phân cấp

	
	
	
	
	Huyện
	Xã

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	314.745.000
	316.745.000
	261.701.000
	55.044.000

	A
	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	306.720.000
	308.430.000
	253.386.000
	55.044.000

	I
	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
	7.560.000
	8.760.000
	8.760.000
	0

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	1.050.000
	1.750.000
	1.750.000
	

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	
	

	
	+ Quy hoạch sử dụng đất
	210.000
	350.000
	350.000
	

	2
	Chi từ nguồn tăng thu các khoản thuế khác
	
	500.000
	500.000
	

	3
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	6.510.000
	6.510.000
	6.510.000
	0

	
	- Chi từ nguồn thu phân cấp NS tỉnh
	6.510.000
	6.510.000
	6.510.000
	

	II
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	285.535.000
	286.045.000
	232.066.000
	53.979.000

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	9.075.000
	9.075.000
	8.325.000
	750.000

	
	- Chi sự nghiệp nông lâm nghiệp. Trong đó:
	3.950.000
	3.950.000
	3.950.000
	

	
	+ Kinh phí hỗ trợ các bản ĐBKK
	3.000.000
	3.000.000
	3.000.000
	

	
	+ Kinh phí bảo vệ rừng mùa khô hanh
	130.000
	130.000
	130.000
	

	
	- Chi sự nghiệp thuỷ lợi
	825.000
	825.000
	825.000
	

	
	- Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp
	1.050.000
	1.050.000
	300.000
	750.000

	
	- Chi phát triển giao thông nông thôn
	1.600.000
	1.600.000
	1.600.000
	

	
	- Kinh phí chương trình 925
	0
	0
	0
	

	
	- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	500.000
	500.000
	500.000
	

	
	- Chi sự nghiệp môi trường
	450.000
	450.000
	450.000
	

	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác
	700.000
	700.000
	700.000
	

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	160.307.000
	158.827.000
	158.427.000
	400.000

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	
	

	
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
	9.290.000
	9.290.000
	9.290.000
	

	
	+ Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg
	13.450.000
	13.450.000
	13.450.000
	

	
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP, Nghị định số 54/NĐ-CP
	13.631.000
	13.631.000
	13.631.000
	

	
	+ Hỗ trợ học sinh qua sông, qua hồ theo Nghị quyết số 331/2010/NQ-HĐND
	240.000
	240.000
	240.000
	

	
	+ Kinh phí trung tâm học tập cộng đồng
	400.000
	400.000
	
	400.000

	
	+ Hỗ trợ học sinh 3, 4, 5 tuổi
	3.020.000
	3.020.000
	3.020.000
	

	
	+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa TSCĐ
	5.500.000
	5.500.000
	5.500.000
	

	
	+ Dự phòng, chế độ mới, tăng biên chế, giáo viên
	2.650.000
	2.650.000
	2.650.000
	

	
	+ Dự kiến tăng lương thường xuyên
	
	1.600.000
	1.600.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	2.340.000
	2.340.000
	2.340.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	1.480.000
	1.480.000
	

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	19.950.000
	19.830.000
	19.830.000
	

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	
	

	
	+ Mua sắm trang thiết bị y tế
	1.700.000
	1.700.000
	1.700.000
	

	
	+ Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK
	201.000
	201.000
	201.000
	

	
	+ Nguồn kinh phí thực hiện Thông tư số 119
	315.000
	315.000
	315.000
	

	
	+ Kinh phí thực hiện CS y tế bản
	552.000
	552.000
	552.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	180.000
	180.000
	180.000
	

	
	+ Dự phòng sự nghiệp, đơn vị
	
	650.000
	650.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	120.000
	120.000
	

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá, thể thao
	1.720.000
	1.695.000
	1.045.000
	650.000

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	50.000
	50.000
	50.000
	

	
	+ Chi hỗ trợ XD thiết chế VH
	650.000
	650.000
	
	650.000

	
	+ Kinh phí chi tuyên truyền các ngày lễ lớn
	150.000
	150.000
	150.000
	

	
	+ Kinh phí chi cuộc vận động TDĐK
	100.000
	100.000
	100.000
	

	
	+ Dự phòng
	
	40.000
	40.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	25.000
	25.000
	

	5
	Chi sự nghiệp truyền thanh - truyền hình
	1.975.000
	1.925.000
	1.925.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	55.000
	55.000
	55.000
	

	
	+ Dự phòng
	
	60.000
	60.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	50.000
	50.000
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	15.401.000
	15.371.000
	13.055.000
	2.316.000

	
	- Kinh phí chi trả trợ cấp hưu xã
	1.634.000
	1.634.000
	
	1.634.000

	
	- Kinh phí thực hiện CS phòng chống ma tuý
	1.400.000
	1.400.000
	1.400.000
	

	
	- Kinh phí hỗ trợ bản đạt tiêu chuẩn 4 không
	820.000
	820.000
	820.000
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	5.100.000
	5.100.000
	5.100.000
	

	
	- Trung tâm Giáo dục lao động
	1.140.000
	1.110.000
	1.110.000
	

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	3.200.000
	3.200.000
	3.200.000
	

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg
	335.000
	335.000
	335.000
	

	
	- Kinh phí chi trả trợ cấp xã hội. Trong đó:
	1.772.000
	1.772.000
	1.090.000
	682.000

	
	+ Quà Tết Nguyên đán
	150.000
	150.000
	50.000
	100.000

	
	+ Kinh phí thăm hỏi tặng quà người cao tuổi theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC
	500.000
	500.000
	70.000
	430.000

	
	+ Quà ngày 27/7
	45.000
	45.000
	45.000
	

	
	+ KP thăm hỏi theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg
	152.000
	152.000
	
	152.000

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	30.000
	30.000
	

	7
	Chi quản lý hành chính
	65.142.000
	64.803.400
	19.296.400
	45.507.000

	
	* Kinh phí Đảng
	5.865.000
	5.795.000
	5.795.000
	

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	
	

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	100.000
	100.000
	100.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	200.000
	200.000
	200.000
	

	
	+ Dự phòng đơn vị
	
	50.000
	50.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	70.000
	70.000
	

	
	* Chi Ban Chỉ đạo 03 huyện
	135.000
	135.000
	135.000
	

	
	* Chi quản lý Nhà nước
	9.355.000
	9.455.000
	9.455.000
	

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	
	

	
	+ Kinh phí tuyên truyền phổ biến GDPL
	85.000
	85.000
	85.000
	

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo 50
	100.000
	100.000
	100.000
	

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo nông thôn mới
	150.000
	150.000
	150.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	250.000
	250.000
	250.000
	

	
	+ Dự phòng
	
	300.000
	300.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quuyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	80.000
	80.000
	

	
	* Kinh phí hoạt động đại biểu HĐND
	445.000
	445.000
	445.000
	

	
	*  Sinh hoạt phí HĐND
	170.000
	170.000
	170.000
	

	
	* Chi khối đoàn thể
	3.385.000
	3.296.400
	3.296.400
	

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	
	

	
	+ Tăng kinh phí hoạt động MTTQ và các đoàn thể, mua sắm TSCĐ
	350.000
	350.000
	350.000
	

	
	+ Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg
	50.000
	50.000
	50.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	140.000
	140.000
	140.000
	

	
	+ KP cuộc vận động TDĐKXDĐS khu dân cư
	50.000
	50.000
	50.000
	

	
	+ Dự phòng
	
	150.000
	150.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	88.600
	88.600
	

	
	* Chi thường xuyên cấp xã
	45.787.000
	45.507.000
	
	45.507.000

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	
	

	
	+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản
	370.000
	370.000
	
	370.000

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	300.000
	300.000
	
	300.000

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	280.000
	
	280.000

	8
	Chi trung tâm chính trị
	1.630.000
	1.620.000
	1.620.000
	

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	30.000
	30.000
	30.000
	

	
	+ Kinh phí mở lớp sơ cấp lý luận chính trị
	240.000
	240.000
	240.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	10.000
	10.000
	

	9
	Chi quốc phòng, an ninh
	4.635.000
	4.635.000
	1.609.000
	3.026.000

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	
	

	
	+ Chi an ninh trật tự
	
	150.000
	150.000
	

	
	+ Chi quốc phòng
	
	680.000
	680.000
	

	
	+ Chi thực hiện Luật DQTV, tập huấn GDQP đối tượng 3, 4 ,5
	2.235.000
	2.235.000
	
	2.235.000

	
	+ Chi công an viên bản, tiểu khu
	791.000
	791.000
	
	791.000

	
	+ Dự phòng
	
	779.000
	779.000
	

	10
	Chi khác ngân sách
	250.000
	75.000
	75.000
	0

	
	Trong đó bố trí:
	
	
	
	

	
	+ Chi đảm bảo ATGT (Ban ATGT)
	50.000
	50.000
	50.000
	

	
	+ Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
	
	25.000
	25.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	30.000
	
	
	

	11
	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL từ nguồn tăng thu NS năm 2013
	
	505.000
	505.000
	

	12
	Dự phòng ngân sách
	5.450.000
	5.450.000
	4.400.000
	1.050.000

	
	- Dự phòng ngân sách huyện
	4.400.000
	4.400.000
	4.400.000
	

	
	- Dự phòng ngân sách xã
	1.050.000
	1.050.000
	
	1.050.000

	13
	Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	
	2.233.600
	1.953.600
	280.000

	
	- Ngân sách huyện
	
	1.953.600
	1.953.600
	0

	
	- Ngân sách xã
	
	280.000
	0
	280.000

	III
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	12.560.000
	12.560.000
	12.560.000
	0

	1
	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg
	
	0
	0
	0

	2
	Kinh phí hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
	12.560.000
	12.560.000
	12.560.000
	0

	
	- Vốn đầu tư
	0
	0
	0
	0

	
	- Vốn sự nghiệp
	12.560.000
	12.560.000
	12.560.000
	

	IV
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NSĐP
	1.065.000
	1.065.000
	0
	1.065.000

	1
	Kinh phí thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS dân cư cấp xã
	527.000
	527.000
	
	527.000

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên
	238.000
	238.000
	
	238.000

	3
	Hỗ trợ hoạt động văn hoá nhân ngày “Đại đoàn kết toàn dân”
	300.000
	300.000
	
	300.000

	B
	CHI TỪ CÁC NGUỒN THU QL QUA NSNN
	8.025.000
	8.315.000
	8.315.000
	0

	1
	Chi từ nguồn thu viện phí, quỹ KCB người nghèo
	7.150.000
	7.150.000
	7.150.000
	

	2
	Chi từ nguồn thu học phí
	875.000
	875.000
	875.000
	

	3
	Chi từ thu các khoản khác
	0
	290.000
	290.000
	


Phụ lục số 04
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ, THỊ TRẤN  NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: 1.000 Đồng
	STT
	NỘI DUNG CHI
	Dự toán
năm 2013
	Cơ cấu
chi (%)

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	316.745.000
	100

	A
	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	261.701.000
	82,6

	I
	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
	8.760.000
	2,8

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	1.750.000
	0,6

	
	Trong đó bố trí:
	
	

	
	+ Quy hoạch sử dụng đất
	350.000
	

	2
	Chi từ nguồn tăng thu các khoản thuế khác
	500.000
	

	3
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	6.510.000
	2,1

	
	- Chi từ nguồn thu phân cấp NS tỉnh
	6.510.000
	

	II
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	232.066.000
	73,3

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	8.325.000
	2,6

	
	- Chi sự nghiệp nông lâm nghiệp. Trong đó:
	3.950.000
	

	
	+ Kinh phí hỗ trợ các bản ĐBKK
	3.000.000
	

	
	+ Kinh phí bảo vệ rừng mùa khô hanh
	130.000
	

	
	- Chi sự nghiệp thuỷ lợi
	825.000
	

	
	- Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp
	300.000
	

	
	- Chi phát triển giao thông nông thôn
	1.600.000
	

	
	- Kinh phí chương trình 925
	0
	

	
	- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	500.000
	

	
	- Chi sự nghiệp môi trường
	450.000
	

	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác
	700.000
	

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	158.427.000
	50,0

	
	Trong đó bố trí:
	
	

	
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
	9.290.000
	

	
	+ Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg
	13.450.000
	

	
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP, Nghị định số 54/NĐ-CP
	13.631.000
	

	
	+ Hỗ trợ học sinh qua sông, qua hồ theo Nghị quyết số 331/2010/NQ-HĐND
	240.000
	

	
	+ Kinh phí trung tâm học tập cộng đồng
	
	

	
	+ Hỗ trợ học sinh 3, 4, 5 tuổi
	3.020.000
	

	
	+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa TSCĐ
	5.500.000
	

	
	+ Dự phòng, chế độ mới, tăng biên chế, giáo viên
	2.650.000
	

	
	+ Dự kiến tăng lương thường xuyên
	1.600.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	2.340.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	1.480.000
	

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	19.830.000
	6,3

	
	Trong đó bố trí:
	
	

	
	+ Mua sắm trang thiết bị y tế
	1.700.000
	

	
	+ Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK
	201.000
	

	
	+ Nguồn kinh phí thực hiện Thông tư số 119
	315.000
	

	
	+ Kinh phí thực hiện chính sách y tế bản
	552.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	180.000
	

	
	+ Dự phòng sự nghiệp, đơn vị
	650.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	120.000
	

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá, thể thao
	1.045.000
	0,3

	
	Trong đó bố trí:
	
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	50.000
	

	
	+ Chi hỗ trợ XD thiết chế VH
	
	

	
	+ Kinh phí chi tuyên truyền các ngày lễ lớn
	150.000
	

	
	+ Kinh phí chi cuộc vận động TDĐK
	100.000
	

	
	+ Dự phòng
	40.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	25.000
	

	5
	Chi sự nghiệp truyền thanh - truyền hình
	1.925.000
	0,6

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	55.000
	

	
	+ Dự phòng
	60.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	50.000
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	13.055.000
	4,1

	
	- Kinh phí chi trả trợ cấp hưu xã
	
	

	
	- Kinh phí thực hiện CS phòng chống ma tuý
	1.400.000
	

	
	- Kinh phí hỗ trợ bản đạt tiêu chuẩn 4 không
	820.000
	

	
	- Kinh phí thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	5.100.000
	

	
	- Trung tâm Giáo dục lao động
	1.110.000
	

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	3.200.000
	

	
	- Kinh phí thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg
	335.000
	

	
	- Kinh phí chi trả trợ cấp xã hội. Trong đó:
	1.090.000
	

	
	+ Quà Tết Nguyên đán
	50.000
	

	
	+ Kinh phí thăm hỏi tặng quà người cao tuổi theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC
	70.000
	

	
	+ Quà ngày 27/7
	45.000
	

	
	+ Kinh phí thăm hỏi theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg
	
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quuyết định số 3036/QĐ-BTC
	30.000
	

	7
	Chi quản lý hành chính
	19.296.400
	6,1

	
	* Kinh phí Đảng
	5.795.000
	

	
	Trong đó bố trí:
	
	

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	100.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	200.000
	

	
	+ Dự phòng đơn vị
	50.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	70.000
	

	
	* Chi Ban Chỉ đạo 03 huyện
	135.000
	

	
	* Chi quản lý Nhà nước
	9.455.000
	

	
	Trong đó bố trí:
	
	

	
	+ Kinh phí tuyên truyền phổ biến GDPL
	85.000
	

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo 50
	100.000
	

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo nông thôn mới
	150.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	250.000
	

	
	+ Dự phòng
	300.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	80.000
	

	
	* Kinh phí hoạt động đại biểu HĐND
	445.000
	

	
	*  Sinh hoạt phí HĐND
	170.000
	

	
	* Chi khối đoàn thể
	3.296.400
	

	
	Trong đó bố trí:
	
	

	
	+ Tăng kinh phí hoạt động MTTQ và các đoàn thể, mua sắm TSCĐ
	350.000
	

	
	+ Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg
	50.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	140.000
	

	
	+ KP cuộc vận động TDĐKXDĐS khu dân cư
	50.000
	

	
	+ Dự phòng
	150.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	88.600
	

	8
	Chi trung tâm chính trị
	1.620.000
	0,5

	
	Trong đó bố trí:
	
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	30.000
	

	
	+ Kinh phí mở lớp sơ cấp lý luận chính trị
	240.000
	

	
	+ Trích chuyển tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	10.000
	

	9
	Chi an ninh quốc phòng
	1.609.000
	0,5

	
	Trong đó bố trí:
	
	

	
	+ Chi an ninh trật tự
	150.000
	

	
	+ Chi quốc phòng
	680.000
	

	
	+ Dự phòng
	779.000
	

	10
	Chi khác ngân sách
	75.000
	0,0

	
	Trong đó bố trí:
	
	

	
	+ Chi đảm bảo ATGT (Ban ATGT)
	50.000
	

	
	+ Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
	25.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	
	

	11
	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL từ nguồn tăng thu NS năm 2013
	505.000
	0,0

	12
	Dự phòng ngân sách huyện
	4.400.000
	1,4

	13
	Nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 10% theo Quyết định số 3036/QĐ-BTC
	1.953.600
	

	III
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	12.560.000
	4,0

	1
	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg
	0
	0,0

	2
	Kinh phí hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
	12.560.000
	

	
	- Vốn đầu tư
	0
	

	
	- Vốn sự nghiệp
	12.560.000
	

	B
	CHI NGÂN SÁCH XÃ
	55.044.000
	17,4

	I
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	52.649.000
	16,6

	1
	Chi đảm bảo xã hội
	2.316.000
	

	
	- Chi trợ cấp hưu xã
	1.634.000
	

	
	- Kinh phí thăm hỏi tặng quà người cao tuổi theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC
	430.000
	

	
	- Chi quà Tết Nguyên đán
	100.000
	

	
	- Chi thăm hỏi theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg
	152.000
	

	2
	Chi quốc phòng an ninh
	3.026.000
	

	3
	Các khoản chi thường xuyên. Trong đó:
	45.507.000
	

	
	+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản
	370.000
	

	
	+ Nguồn thực hiện CCTL theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP
	300.000
	

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá (Xây dựng thiết chế văn hóa)
	650.000
	

	5
	Chi sự nghiệp kinh tế (duy tu đường GTNT)
	750.000
	

	6
	Chi sự nghiệp giáo dục (Trung tâm học tập cộng đồng)
	400.000
	

	II
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MUC TIÊU NSĐP
	1.065.000
	0,3

	1
	Kinh phí cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư cấp xã
	527.000
	

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ hoạt động thường xuyên
	238.000
	

	3
	Hỗ trợ hoạt động văn hoá nhân ngày “Đại đoàn kết toàn dân”
	300.000
	

	III
	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH XÃ
	1.050.000
	0,3

	IV
	NGUỒN TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN 10% THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3036/QĐ-BTC
	280.000
	

	C
	CHI TỪ CÁC NGUỒN THU QL QUA NSNN
	8.315.000
	2,6

	1
	Chi từ nguồn thu viện phí, quỹ KCB người nghèo
	7.150.000
	

	2
	Chi từ nguồn thu học phí
	875.000
	

	3
	Chi từ các nguồn thu khác
	290.000
	


Phụ lục số 05
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ 
NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 của HĐND huyện Bắc Yên)

Đơn vị tính: 1.000 Đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Dự toán 

 năm 2013

	A
	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	

	I
	NGUỒN THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	316.292.000

	1
	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp
	22.112.000

	
	- Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%
	13.797.000

	
	- Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	8.315.000

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	294.180.000

	
	- Bổ sung cân đối
	280.555.000

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	13.625.000

	3
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang
	

	II
	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	316.292.000

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)
	261.701.000

	2
	Bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn
	54.591.000

	
	- Bổ sung cân đối
	53.526.000

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	1.065.000

	3
	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
	

	B
	NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN
	

	I
	NGUỒN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN 
	55.044.000

	1
	Thu ngân sách cấp xã, thị trấn hưởng theo phân cấp
	453.000

	
	- Các khoản thu ngân sách cấp xã hưởng 100%
	453.000

	
	- Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách xã, thị trấn hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	0

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện
	54.591.000

	
	- Bổ sung cân đối
	53.526.000

	
	- Bổ sung có mục tiêu
	1.065.000

	II
	CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN
	55.044.000
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